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       UBND TP ĐỒNG XOÀI  

     TRƯỜNG TH TÂN PHÚ B 
                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Số: 208/QĐ-THTPB          Tân Phú, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ Chuyên môn số 1, 2, 3, 4, 5 Trường Tiểu học Tân Phú B 

Năm học 2023-2024  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ B 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND 

tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, 

sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ năm học 2023-2024; Xét nhiệm vụ, năng 

lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú B. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập tổ Chuyên môn số 1, 2, 3, 4, 5 gồm có các ông, bà (có bảng 

phân công kèm theo) tham gia công tác sinh hoạt tại tổ 1 trường Tiểu học Tân Phú B; 

Thời gian làm việc từ ngày 01/9/2023 đến khi có quyết định khác thay thế 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên tổ Chuyên môn số 1, 2, 3, 4, 5  

được thực hiện đúng theo các quy định của Điều lệ trường tiểu học và các văn bản liên 

quan;  

Chế độ làm việc của mỗi thành viên trong tổ được thực hiện theo qui định tại 

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT.  

Điều 3. Các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./.  

Nơi nhận:                                           

- Như Điều 1 (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 
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       UBND TP ĐỒNG XOÀI  

     TRƯỜNG TH TÂN PHÚ B 
                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN SỐ 1 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-THTPB ngày 28/8/2023 

của Hiệu trưởng trường TH Tân Phú B) 

 
STT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ  Chức vụ Nhiệm vụ Ghi 

chú Chính 

trị 

Chuyên 

môn 

1 Quách Thị Huyền 1983 Sơ cấp ĐHSP Khối trường GVCN lớp 1.1  

2 Nguyễn Thị Hà 1977 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN lớp 1.2  

3 Lê Thị Thảo 1982 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN lớp 1.3  

4 Vũ Thị Huyền 1980 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN lớp 1.4  

5 Ngô Thị Tuyết Minh 1973 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN lớp 1.5  

6  Nguyễn Thị  Liên 1983 Sơ cấp ĐHSP Khối phó GVCN lớp 1.6  

7 Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 
1978 

Sơ cấp ĐHSP Thành viên 
Bộ môn 

 

8 
Lê Thị Tố Trinh 1979 

 ĐHSP Thành viên 
Bộ môn 
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       UBND TP ĐỒNG XOÀI  

     TRƯỜNG TH TÂN PHÚ B 
                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN SỐ 2 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-THTPB ngày 28/8/2023 

của Hiệu trưởng trường TH Tân Phú B) 

 
STT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ  Chức vụ Nhiệm vụ Ghi 

chú Chính 

trị 

Chuyên 

môn 

1 Nguyễn Thị Phượng 1976 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN 2/1  

2 Nguyễn Thị Hồng 1978 Sơ cấp ĐHSP Khối phó GVCN 2/2  

3 Văn Thị Thanh Bình 1979 Sơ cấp ĐHSP Khối trường GVCN 2/3  

4 Hà Thị Thắm 1980 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN 2/4  

5 Bùi Thị Hiền 1979 Sơ cấp ĐHSP Thành viên Bộ môn  

6 Lưu Thị Thanh Thủy 1980 Sơ cấp ĐHSP Thành viên Bộ môn  

7 Nguyễn Thị Huyền 

Thanh 
1987 

Sơ cấp ĐHSP Thành viên 
Tin học K3,4,5 

 

8 
Trần Thị Hạnh 1980 

Sơ cấp ĐHSP Thành viên T. Anh  K1,2+ 

3.1, 3.2, 3.3 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN SỐ 3 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-THTPB ngày 28/8/2023 

của Hiệu trưởng trường TH Tân Phú B) 

 
STT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ  Chức vụ Nhiệm vụ Ghi 

chú Chính 

trị 

Chuyên 

môn 

1 Nguyễn Thị Huyền 1979 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN 3/1  

2 Trần Thị Nguyên 1979 Sơ cấp ĐHSP Khối trường  GVCN 3/2  

3 Vũ Thị Giang 1973 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN 3/3  

4 Lê Thị Hiên 1988 Sơ cấp ĐHSP Khối phó  GVCN 3/4  

5 Nguyễn Thị Phương 1979 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN 3/5  

6 Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
1975 

Sơ cấp ĐHSP Thành viên 
GVCN 3/6 

 

7 
Bùi Thị Ngà 1974 

Sơ cấp ĐHSP Thành viên 
GVCN 3/7 

 

8 
Vũ Thị Quý 1979 

Sơ cấp ĐHSP Thành viên 
GVCN 3/8 

 

9 
Nguyễn Thị Mỹ Liên 1984 

 ĐHSP Thành viên Â.Nhạc K3,4, 5 

+  BD 2.2, 2.4 
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     TRƯỜNG TH TÂN PHÚ B 
                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN SỐ 4 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-THTPB ngày 28/8/2023 

của Hiệu trưởng trường TH Tân Phú B) 

 
STT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ Chức vụ Nhiệm vụ Ghi 

chú Chính 

trị 

Chuyên 

môn 

1 Trịnh Thị Hiền 1978 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN  4/1  

2 Vũ Thị Nhung 1980 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN  4/2  

3 Lê Thị Minh Loan 1983 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN  4/3  

4 Bùi Thị Thu Thủy 1982 Sơ cấp ĐHSP Khối trường  GVCN  4/4  

5 Nguyễn Thị Hạnh 1980 Sơ cấp ĐHSP Khối phó GVCN  4/5  

6 Đặng Thị Kim Nhung 1981 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN  4/6  

7 
Lê Thị Tân 1981 

Sơ cấp ĐHSP Thành viên CN 3,4 + KT 5 +                  

Hỗ trợ toán 5.2 

 

8 
Nguyễn Thị Sâm 1974 

 ĐHSP Thành viên 
Bộ môn 

 

9 
Trịnh Thị Hường 1972 

 ĐHSP Thành viên 
Bộ môn 
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       UBND TP ĐỒNG XOÀI  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN SỐ 5 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-THTPB ngày 28/8/2023 

của Hiệu trưởng trường TH Tân Phú B) 

 
STT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ Chức vụ Nhiệm vụ Ghi 

chú Chính 

trị 

Chuyên 

môn 

1 Trương Thị Nga 1975 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN  5/1  

2 Nguyễn Thị Thủy 1975 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN  5/2  

3 Trần Thị Nga 1973 Sơ cấp ĐHSP Khối phó GVCN  5/3  

4 Đào Thị Thu Hằng 1982 Sơ cấp ĐHSP Khối trường  GVCN  5/4  

5 Trần Thị Ngọc Tiên 1974 Sơ cấp ĐHSP Thành viên GVCN  5/5  

6 
Phan Công Thắng 

1995

  

 ĐHSP Thành viên 
GVCN  5/6 

 

7 
Hoàng Thị Thắm 1989 

 ĐHSP Thành viên  T. Anh 4.3, 4.4, 

4.5, 4.5, 4.6 + K5 

 

8 
Lê Thị Bích Loan 1990 

 ĐHSP Thành viên Tiếng Anh K3+ 

4.1,4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


